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KIẾN TẠO NÊN NHỮNG KIỆT TÁC NGHỆ THUẬT, NƠI NHỮNG CÔNG TRÌNH
LÀ BIỂU TƯỢNG CỦA CẢ MỘT THÀNH PHỐ.

Nơi ánh sáng giao hòa 
cùng tâm hồn thiết kế
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Nhờ giảm thiểu hàm lượng sắt, Kính Siêu Trắng Viglacera không chỉ đảm bảo độ trong suốt tối đa 
mà còn tăng cường độ rực rỡ cho mọi góc nhìn. Độ thấu quang của Kính Siêu Trắng Viglacera lên tới 
91,5% (kính thường là 86%)

By minimizing the iron content, Viglacera Ultra Clear Glass not only ensures maximum transparency 
but also enhances brightness from every perspective. The light transmittance of Viglacera Ultra Clear 
Glass reaches up to 91.5% (while normal glass is typically ~86%).

ĐỘ TRONG TUYỆT ĐỐI
ABSOLUTE CLARITY

MÀU SẮC ỔN ĐỊNH TẠI MỌI ĐỘ DÀY SẢN PHẨM
CRYSTAL CLEAR EDGES AT ALL THICKNESSES 

3mm 3mm7mm 7mm

4mm 4mm8mm 8mm

5mm 5mm10mm 10mm

6mm 6mm12mm 12mm 15mm

Độ trong của bề mặt của Kính Siêu Trắng Viglacera giữ nguyên sự trắng sáng tựa pha lê ngay tại 
độ dày 15mm, giúp vật thể được  nhìn rõ nét và không bị ánh xanh ở cạnh kính. 

With various thicknesses and sizes (3-15mm), the color and sharpness of Ultra Clear Glass remain 
stable, without the greenish tint often found in clear glass.

Kính nổi không màu
3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12mm

Kính siêu trắng
3 - 4 -5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15mm
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•  Độ trong tối đa ngay tại độ dày

•  Độ truyền sáng ấn tượng

•  Công năng hoàn hảo

•  Dễ dàng vệ sinh

•  An toàn sử dụng

•  Maximum clarity even at thickness of 

•  Impressive light transmittance up to

•  Optimal functionality

•  Easy cleaning

•  Safety use

15mm

15mm

91,5%

91,5%
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3x2438x1829 

4x2438x1829

5x2438x1829

5x3048x2134

5x3658x2438

5x3658x2134

6x3048x2134

10x3658x2134

10x3658x2438

10x3658x2692

10x4876x2692

12x3048x2134

12x3658x2134

KÍCH THƯỚC
SIZES

* Kích thước tối thiểu/ Minimum Size (mm): 2438x1829
* Kích thước tối đa/ Maximum Size (mm): 3300 x 6000

180cm

Size cơ bản
5mm-15mm: 
3658x2438 
3658x2134

(mm)

Size lớn
15x3300x6000

(mm)

Size nhỏ
3x2438x1829 

(mm)

6x3658x2438

6x3658x2134

8x3048x2134

8x3353x2438

8x3658x2438

8x3658x2134

10x3048x2134

12x3658x2438

12x3658x2692

12x4876x2692

15x3300x2438

15x3300x5000

15x3300x6000



•  Thiết kế nội thất/ Interior Design
•  Thiết kế ngoại thất/ Exterior Design 
•  Làm phôi pin năng lượng mặt trời/ Solar Panel Fabrication

ỨNG DỤNG 
APPLICATIONS
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THIẾT KẾ NỘI THẤT
INTERIOR DESIGN

Kính Siêu Trắng Viglacera phù hợp với xu hướng phong cách thiết kế nội thất từ hiện đại tới 
đương đại, với không gian được mở rộng hoàn toàn tạo kết nối với thiên nhiên rộng lớn. Các 
ứng dụng trong thiết kế nội thất của Kính Siêu Trắng bao gồm:
•  Cửa kính, cửa sổ
•  Vách ngăn 
•  Vách tắm kính
•  Cầu thang và tay vịn thang
•  Ban công kính
•  Mặt bàn 
•  Vách kính nhà bếp

Ultra Clear Glass, specifically tailored for the trend in interior design ranging from modern to 
contemporary. With expansively open spaces that seamlessly connect with the surrounding 
nature, it simultaneously introduces creative and innovative focal points within living spaces. 
Applications for Ultra Clear Glass in interior design encompass:
•  Glass doors, windows
•  Partitions 
•  Glass shower wall
•  Stairs and Stair railings
•  Glass balconies
•  Tabletops
•  Kitchen splashes 



Kính Siêu Trắng Viglacera được ứng dụng đa dạng trong thiết kế nội thất, trang trí nhà cửa, tạo ra 
các điểm nhấn sáng tạo và phá cách trong không gian sống. Một số ứng dụng trong trang trí nội 
thất bao gồm:
•  Gương ghép trang trí
•  Tủ đựng trang sức cao cấp
•  Kính sơn, kính ép lụa
•  Tranh kính nghệ thuật 
•  Hộp đèn trang trí
•  Tủ rượu
•  Bể cá thủy sinh

Thanks to its high aesthetic value, Ultra Clear Glass is widely used in diverse interior designs, home 
decor, adding sophistication to living spaces. Particularly, it is favored for showcasing valuable items 
such as jewelry.
•  Glass aquariums
•  Decorative mirrored panels
•  High-end jewelry cabinets
•  Painted glass, fused glass
•  Artistic glass paintings
•  Glass furniture (decorative lightboxes, decor items)
•  Wine cabinets, kitchen cabinets
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Kính Siêu Trắng Viglacera được sử dụng để làm mặt dựng cho thiết kế ngoại thất, tạo ấn tượng 
về sự đẳng cấp và thời trang. Một số ứng dụng ngoại thất của Kính Siêu Trắng Viglacera bao gồm: 
•  Mặt tiền Showroom/ Cửa hàng (ô tô, điện thoại, thời trang, trang sức, rượu…)
•  Mặt dựng tòa nhà (trung tâm thương mại, biệt thự, shophouse…)
•  Vòm che kính (công trình làm vườn cao cấp, thư viện, bảo tàng)

Ultra Clear Glass is utilized as a facade material for exterior design, creating an impression of so-
phistication and fashion. Some exterior applications of Viglacera Ultra Clear Glass include:
•  Front facades of showrooms/stores (automobile, electronics, fashion, jewelry, liquor...)
•  Building exteriors (shopping centers, villas, shophouses...)
•  Glass canopy (high-end garden structures, libraries, museums)

THIẾT KẾ NGOẠI THẤT
EXTERIOR DESIGN

21



22 23



24

Kính siêu trắng không chỉ là sản phẩm, mà còn là biểu tượng của tiềm năng phát triển và lợi ích 
lâu dài cho ngành xây dựng và năng lượng tái tạo. Kính siêu trắng có thể được ứng dụng trong sản 
xuất pin năng lượng mặt trời nhằm cải thiện hiệu  suất của các tấm pin, giúp đáng kể tăng cường 
khả năng tạo năng lượng sạch từ ánh  sáng mặt trời. 

Viglacera Ultra Clear Glass is more than a product; it symbolizes limitless potential for growth and 
enduring benefits in construction and renewable energy. Specifically designed for solar panels, it 
elevates performance, boosting efficiency and maximizing clean energy generation from sunlight. 
Illuminate a brighter, greener future with Viglacera Ultra Clear Glass a beacon of innovation and 
sustainability.

ỨNG DỤNG LÀM PHÔI PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
APPLICATION IN SOLAR PANEL FABRICATION

25



26

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM
PRODUCT SPECIFICATIONS

2. THÀNH PHẦN HÓA
COMPOSITION

1. THÔNG SỐ QUANG HỌC
OPTICAL PARAMETERS

27

Chiều dày
(mm)

Glass thickness

Ánh sáng nhìn thấy được/ Visible light transmittance Quang phổ mặt trời/ Solar spectrum
Độ truyền tia UV (%)

UV  transmittance (%)
U-value
W/m2.KĐộ thấu quang (%)

Transmittance (%)
Độ thấu quang quy về 5mm (%)

Transmittance normalized to 5mm (%)
Tsol

Solar Transmittance
Abs

Solar Absorbance

3 91.5 91.0 90 1 66.1 5.9

4 91.4 91.2 90 2 61.8 5.9

5 91.4 91.4 90 2 64.9 5.8

6 91.3 91.4 89 2 67.1 5.8

8 91.1 91.5 88 3 63.4 5.7

10 91.0 91.6 87 4 64.7 5.7

12 90.8 91.6 86 6 64.6 5.6

15 90.5 91.6 84 8 61.6 5.6

Oxit SiO2 Al2O3 CaO MgO R2O Fe2O3

% 72 ~ 73 0.5 ~ 1.5 8 ~ 9 3.5 ~4.5 13 ~ 15 0.010 ~ 0.015
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CÔNG TY TNHH KÍNH NỔI SIÊU TRẮNG PHÚ MỸ CUNG ỨNG SẢN PHẨM KÍNH TRẮNG XÂY DỰNG, KÍNH 
SIÊU TRẮNG THÔNG QUA HỆ THỐNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CẤP 1:

1. CÔNG TY TNHH SX-TM-DV TUẤN TÂN THÀNH
1/1, Khu phố 6, Phường Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai.

2. CÔNG TY TNHH MTV TM SX HOÀNG ĐẠO
37/5D, Quốc lộ 1k, KP 1, P. Linh Xuân, TP Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

3. CÔNG TY TNHH TM DV THÁI SƠN
2/27B, Khu phố 6, Đường Đồng Khởi, Phường Tam Hiệp, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

4. CÔNG TY TNHH TM DV NGỌC ANH 1
G7, Tổ 8, Khu phố 4,Phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

5. CÔNG TY TNHH TM & DV TRƯỜNG HẢI
453 Nguyễn Văn Cừ - TP Buôn Ma Thuột - Tỉnh ĐắkLắk Việt Nam.

6. CÔNG TY TNHH SX TM DV KÍNH THÀNH ĐẠT
109 đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ (xưởng sx : Lô 30A5-3, trục chính, KCN 
Trà Nóc 1, Bình Thủy, Cần Thơ

7. CÔNG TY TNHH MTV LẮP DỰNG KÍNH VIGLACERA
Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

8. CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚ
57 Quang Trung, P. Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh. (Xưởng sx : B120A-B120B đường 
B KCN Thái Hòa, xã Tân Hòa, huyện Đức Hòa, Long An)

9. CÔNG TY TNHH SX TM DV KÍNH TÂN BÌNH
101 Diệp Minh Châu, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, Tp HCM (Xưởng sx : Lô D3 đường số 2, KCN Tân Đô, 
xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An)

10. CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH CAO TRUNG NGHĨA
Ấp Xoài Đôi, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An.

11. CÔNG TY TNHH MTV- SX - TM - DV HOÀNG ANH PHÁT
2/1 Khu phố 1A, Phường An Phú, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương

12. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HỒNG PHÚC
Thôn Đại Hạnh, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

13. CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG QUANG ĐẠT
55 Nguyễn Huy Tưởng, P. Suối Hoa, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

14. CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ÂU VIỆT
Phòng 806, nhà 17T3, Khu đô thị Trung Hòa- Nhân Chính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, 
Thành Phố Hà Nội.

HỆ THỐNG NHÀ GIA CÔNG KÍNH
GLASS FABRICATORS
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